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KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II. MÔN NGỮ VĂN 6

Năm học: 2023 - 2024
Thời gian: 90 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	1. Thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa).
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	
	2. Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



*Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.


*Lưu ý: Với phần Đọc hiểu, mỗi gạch đầu dòng trong bản đặc tả là một chỉ báo để ra câu hỏi. Với mỗi chỉ báo, chỉ nên ra 01 câu hỏi.

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích)
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu trong văn bản.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- Trình bày được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản. 
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa).
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa)
	      1*


	    1*


	1*


	1TL*



	
	
	Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
	Nhận biết: 

Thông hiểu:  
Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích. Có thể sử dụng ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba, kể bằng ngôn ngữ của mình trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



*Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.


*Lưu ý: Với phần Đọc hiểu, mỗi gạch đầu dòng trong bản đặc tả là một chỉ báo để ra câu hỏi. Với mỗi chỉ báo, chỉ nên ra 01 câu hỏi.

	
	 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

	
	MÔN: NGỮ VĂN 6

	
	NĂM HỌC: 2023 – 2024

	
	Thời gian làm bài: 90 phút

	
	(Không kể thời gian giao đề)


Phần I (6,0 điểm). Đọc hiểu

Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:  
Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà họ Cao giống nhau như đúc, đến nỗi người nhà cũng khó phân biệt được. Cha mẹ mất sớm, hai anh em sống với nhau rất mực yêu thương, hòa thuận. Trước khi qua đời, người cha đã gửi gắm hai anh em cho thầy giáo họ Lưu. Hai người học hành chăm chỉ lại đứng đắn nên được thầy yêu như con.
      Thầy Lưu có một người con gái vừa xinh đẹp, lại chăm chỉ, nết na nhất trong vùng. Thấy hai anh em họ Cao vừa được người vừa được nết, người con gái đem lòng yêu mến, muốn kén người anh làm chồng, nhưng ngặt nỗi không biết người nào là anh, người nào là em. Một hôm, nhân nhà nấu cháo, người con gái bưng mâm cháo nhưng chỉ có một đôi đũa ra mời hai người ăn. Thấy người em nhường anh, nàng mới nhận được ai là anh, ai là em. Sau đó, nàng xin cha mẹ cho phép lấy người anh làm chồng.

      Từ khi người anh có vợ, tình cảm giữa hai anh em không được thắm thiết như xưa. Người em rất buồn, nhưng người anh vô tình không để ý đến. Một hôm, hai anh em cùng lên nương, tối mịt mới về. Người em vừa bước vào nhà thì chị dâu tưởng là chồng mình, vội ôm chầm lấy. Đúng lúc ấy, người anh về tới cửa nhìn thấy, từ đó lại càng lạnh nhạt với em hơn trước.

Một buổi chiều, anh chị đều đi vắng cả, người em ngồi một mình nhìn ra khu rừng xa xa, cảm thấy khung cảnh cô quạnh, lại càng buồn bực, chán nản vùng đứng dậy ra đi. Chàng đi mãi, tới một con sông rộng không thể lội qua được, đành ngồi bên bờ khóc thổn thức. Qua một đêm lạnh giá, chàng biến thành một tảng đá.

      Không thấy em, người anh hối hận đi tìm. Chàng đi đến bên bờ con sông rộng, ngồi tựa vào tảng đá mà than khóc rồi hóa thành một cây lạ, không có cành, mọc thẳng, trên cao có những tàu lá xòe rộng. Ở nhà, người vợ không thấy chồng đâu, vội đi tìm và cũng theo con đường mòn đi vào rừng thẳm. Nàng đi mãi, cuối cùng cũng tới con sông nọ. Không còn đi được nữa, nàng ngồi tựa vào gốc cây không cành mọc bên tảng đá, khóc thảm thiết rồi biến thành một cây leo quấn chặt lấy thân cây.

       Về sau chuyện ấy đến tai mọi người, ai nấy đều thương xót. Một hôm, vua Hùng đi ngang qua đó, biết chuyện sai lính lấy quả trên cây cao và lá của cây leo nhai thử thì thấy vị cay cay, nồng nồng. Nhổ nước xuống phiến đá thì thấy thành màu đỏ thắm tươi. Từ đó, nhân dân gọi cái cây mọc thẳng kia là cây cau, cây dây leo kia là cây trầu.

 (Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam - Nguyễn Đổng Chi)
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em

Câu 1. Văn bản trên chứa đặc điểm của thể loại nào? 

A.Truyện cổ tích 




C. Truyện ngụ ngôn
B. Truyện truyền thuyết



D. Truyện cười
Câu 2. Câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất 




C. Ngôi thứ hai
B. Ngôi thứ ba




D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.
Câu 3. Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà họ Cao giống nhau như đúc, đến nỗi người nhà cũng khó phân biệt được. là: 
A. Nhân hóa





C. Ẩn dụ
B. So sánh





D. Điệp ngữ.
Câu 4. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ chăm chỉ trong câu: Thầy Lưu có một người con gái vừa xinh đẹp, lại chăm chỉ, nết na nhất trong vùng. 

A. Ngoan ngoãn




C. Siêng năng
B. Nhân hậu





D. Lương thiện
Câu 5. Từ láy trong câu: Một buổi chiều, anh chị đều đi vắng cả, người em ngồi một mình nhìn ra khu rừng xa xa, cảm thấy khung cảnh cô quạnh, lại càng buồn bực, chán nản vùng đứng dậy ra đi.  là:
A. chán nản





C. một mình
B. buồn bực





D. xa xa.
Câu 6. Hãy sắp xếp các sự việc chính dưới đây sao cho đúng với trình tự của truyện:
1. Người con gái thầy Lưu do cảm mến người anh đã xin cha cho cưới.
2. Người em buồn bã bỏ đi, đến bờ suối thì hòa thành tảng đá.
3. Có hai em nhà họ Cao giống nhau như đúc, luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
4. Người vợ không thấy chồng về, tìm tới bờ suối khóc thảm rồi hóa thành cây trầu.
5. Cha mẹ mất sớm, hai anh em ở nhà thầy giáo họ Lưu và được thầy yêu quý như con.
6. Người anh đuổi theo tìm không thấy, thương em mà hóa thành cây cau
7. Người anh từ ngày lấy vợ lạnh nhạt với em.
A. 3-5-1-7-2-6-4




C. 3-5-1-7-2-4-6



B. 3-5-1-7-6-4-2




D. 3-5-1-7-4-6-2

Câu 7. Dòng nào sau đây nhận xét đúng về cảm xúc của người em sau khi người anh lấy vợ:
A. Người em tức giận, luôn ghen ghét, khó chịu
B. Người em ganh tị vì không được lấy vợ
C. Người em buồn bã, tủi thân, cô đơn
D. Người em vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời.
Câu 8. Nhận xét nào đúng khi nhận định về ý nghĩa của câu chuyện?

A. Đề cao sự chăm chỉ, lối sống ở hiền gặp lành.

B. Đề cao tình cảm gia đình, tình anh em, vợ chồng


C. Đề cao lòng dũng cảm, quyết tâm, ý chí, nghị lực

D. Đề cao trí thông minh, sự nhanh nhẹn, mưu trí

Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa tình cảm anh em nhà họ Cao với tình cảm anh em trong câu chuyện Cây khế mà em đã học.
Câu 10. Hãy nêu bài học mà em rút ra sau khi đọc truyện.
Phần II (4,0 điểm) Viết
Viết bài văn đóng vai nhân vật trong một câu chuyện cổ tích (hoặc truyền thuyết) mà em đã học để kể lại câu chuyện đó bằng lời của em.
	
	BIỂU ĐIỂM - HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn 6




	Phần
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	* Giống: 
Trước khi lấy vợ đều yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nhau hết lòng.
* Khác: 

- Anh em họ Cao: 
+ Lúc đầu vô tâm, lạnh nhạt với em

+ Sau khi nhận ra sự vô tâm của mình đã hối hận mà đi tìm em.
- Anh em trong truyện Cây khế: Người anh ỷ lại vào em, bắt em làm lụng vất vả, lợi dụng người em đổi cây khế để có được vàng.
	0,5

0,5

	
	10
	Bài  học:

- Nhận thức được tình cảm anh em, tình cảm vợ chồng là những tình cảm vô cùng thiêng liêng cao quý.
- Là anh em cần  đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ với nhau.
- Là người thân trong gia đình không nên sống thờ ơ, vô cảm, lạnh nhạt với nhau.
- Phê phán, lên án những người thân trong gia đình nhưng sống mưu mô, ích kỉ để đem lại lợi ích cho bản thân; anh em, vợ chồng đánh đập, chửi bới nhau…
…

(HS đưa ra những bài học phù hợp là đạt điểm tối đa)
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	1. Hình thức, kĩ năng

- Bố cục rõ ràng; đúng kiểu bài văn kể
- Xác định đúng đối tượng, lựa chọn chi tiết, hình ảnh tiêu biểu

- Trình tự kể hợp lí.

- Diễn đạt rõ ràng; câu và chữ đúng văn phạm.
	0,5

	
	
	2. Nội dung

* Mở bài: Giới thiệu bản thân (nhân vật trong truyện)
* Thân bài: 
- Kể lại diễn biến câu chuyện

+ Đảm bảo các sự việc chính của câu chuyện.

+ Trên cơ sở đó cần kết hợp yếu tố cảm xúc, suy nghĩ, thái độ của người kể chuyện với các nhân vật và sự kiện trong câu chuyện được kể.
+ Ý nghĩa câu chuyện và bài học 

* Kết bài: Nêu suy nghĩ đánh giá của người viết
	0,5

2,5
0,5

	
	* L  Lưu ý: Giáo viên chấm nên linh hoạt trên cở sở bài làm và sự 

sáng tạo của học sinh.
	

	BAN GIÁM HIỆU
	 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 
	NGƯỜI RA ĐỀ




(Đề gồm 02 trang)





 phách








